HS & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Chương 01

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 3.
Chương 01

A
Lý thuyết

1. Công thức cộng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


2. Công thức nhân đôi

Cho  trong các công thức cộng, ta được:Công thức nhân đôi:

⑴ 

⑵ 

⑶ 
Công thức hạ bậc:



⑷ 	⑸ 	⑹ 

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

⑴ 

⑵ 

⑶ 


[bookmark: _Toc76295313]4. Công thức biến đổi tổng thành tích


Từ công thức biến đổi tích thành tổng, đặt ,  ta có

⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Công thức cộng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Rút gọn các biểu thức:


⑴ 	⑵ 



 Lời giải

[bookmark: MTBlankEqn]⑴ 

Ta có .

⑵ 

Ta có .
Ví dụ 1.2.
Tính giá trị của các biểu thức sau:



⑴  biết  và 



⑵  biết  và 



 Lời giải



⑴  biết  và 

Ta có .


Mà  nên .



Do đó: .



⑵  biết  và 
Ta có:







.
Ví dụ 1.3.
Với


⑴ , chứng minh rằng 


⑵ , chứng minh rằng 


 Lời giải


⑴ , chứng minh rằng 

Ta có: 

Do đó: 


⑵ , chứng minh rằng 

Ta có:  






 Dạng 2. Công thức nhân đôi
Công thức nhân đôi:

⑴ 

⑵ 

⑶ 
Công thức hạ bậc:



⑷ 	⑸ 	⑹ 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Rút gọn các biểu thức sau


⑴ 	⑵ 


[bookmark: _GoBack] Lời giải

⑴ 







.

Vậy .

⑵ 




.
Ví dụ 2.2.

Tính các giá trị lượng giác của các góc  biết


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ 


Ta có do 

 

 

 

⑵ 


Ta có do 

 

 

 
Ví dụ 2.3.



Cho , với . Tính giá trị của .


 Lời giải



Ta có .



Do  nên .


.


.

Vậy 
Ví dụ 2.4.


Chứng minh biểu thức  không phụ thuộc giá trị của 


 Lời giải


.


Vậy giá trị của biểu thức  không phụ thuộc vào giá trị của biến .


 Dạng 3. Công thức biến đổi tích thành tổng

⑴ 

⑵ 

⑶ 


Phương pháp

Ví dụ 3.1.
Biến mỗi biểu thức sau thành dạng tổng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 



⑵ 





⑶ 





⑷ 



.
Ví dụ 3.2.


Chứng minh rằng với .


 Lời giải

Ta có  



.


Vậy  với. 
Ví dụ 3.3.


Chứng minh  không phụ thuộc giá trị của 


 Lời giải

Ta có  





.



Vậy với mọi  (không phụ thuộc vào biến số ).


 Dạng 4. Công thức biến đổi tổng thành tích


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 

Phương pháp

Ví dụ 4.1.
Biến đổi mỗi biểu thức dưới đây thành một tích:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 





⑵ 







⑶ 





.

⑷ 


Ví dụ 4.2.
Chứng minh

⑴ 

⑵ 

⑶ 

⑷ 


 Lời giải

⑴ 

Ta có: 


.

⑵ 

Ta có: 



.

⑶ 

Ta có: 


.

⑷ 

Ta có: 


.
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